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1. PHẠM VI TÍNH TỶ LỆ AN TOÀN VỐN 

a. Nội dung định tính 

Tại thời điểm lập báo cáo, Eximbank không có Công ty con là doanh nghiệp bảo hiểm 
được loại trừ khi tính tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất. 

b. Nội dung định lượng 

 Đơn vị: triệu VND 

Giá trị khoản đầu tư vào công ty con là Doanh nghiệp kinh 
doanh bảo hiểm không được hợp nhất khi tính tỷ lệ an toàn vốn 
hợp nhất 

0 

2. CƠ CẤU VỐN TỰ CÓ 

a. Nội dung định tính  

Tại thời điểm báo cáo, Eximbank không phát sinh công cụ vốn chủ sở hữu có tính chất nợ. 

b. Nội dung định lượng 

Biểu 1: Vốn tự có riêng lẻ và hợp nhất 

   Đơn vị: triệu VND 
Nội dung Chi tiết Riêng lẻ  Hợp nhất  

1. Vốn trước giảm trừ    

 Vốn cấp 1 26.547.752 26.566.068 

 Vốn cấp 2 1.185.024 1.185.024 

 Tổng 27.732.776 27.751.092 

2. Các khoản giảm trừ    

 Các khoản trừ khỏi vốn cấp 1 78.273 78.273 

 Các khoản trừ khỏi vốn cấp 2 1.600.000 1.600.000 

 Các khoản trừ khác 51.870 0 

 Tổng 1.730.143 1.678.273 

3. Vốn hợp lệ    

 Vốn cấp 1 (sau các khoản trừ) 26.469.479 26.487.795 

 Vốn cấp 2 (sau các khoản trừ) (414.976) (414.976) 

 Các khoản trừ khác (51.870) 0 

 Tổng vốn hợp lệ 26.002.633 26.072.819 

3. TỶ LỆ AN TOÀN VỐN 

a. Nội dung định tính 

Thông tin về quy trình tính toán tỷ lệ an toàn vốn 
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Eximbank đã ban hành Quy định về Tỷ lệ an toàn vốn để thực hiện các yêu cầu của Thông 
tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài ban hành ngày 30/12/2016 và Thông tư số 22/2023/TT-NHNN ngày 29/12/2023 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Để thực hiện tính và quản 
lý tỷ lệ an toàn vốn, Eximbank đã xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và quy trình thực 
hiện tính tài sản tính theo rủi ro và tỷ lệ an toàn vốn định kỳ. 

Quy trình tính Tỷ lệ an toàn vốn có sự phối hợp của các đơn vị thuộc Khối Quản lý rủi ro, 
Khối Tài chính, Khối Công nghệ nhằm thể hiện trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên 
quan trong việc quản lý kiểm soát dữ liệu, vận hành hệ thống, thực hiện tính toán và báo cáo 
kết quả được thống nhất.  

Kế hoạch vốn để đảm bảo duy trì tỷ lệ an toàn vốn 

Kế hoạch vốn của Eximbank được xây dựng cho giai đoạn từ 3 đến 5 năm tiếp theo và được 
đánh giá lại định kỳ hằng năm. Kế hoạch vốn được xây dựng nhằm mục đích đáp ứng yêu 
cầu về vốn cho các rủi ro trọng yếu của ngân hàng, bao gồm yêu cầu về rủi ro trong điều 
kiện bình thường và trong điều kiện bất lợi. 

Các rủi ro trọng yếu của ngân hàng bao gồm: rủi ro tín dụng (bao gồm rủi ro tín dụng đối 
tác), rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, rủi ro thanh khoản 
và rủi ro tập trung (gồm hoạt động tín dụng và giao dịch tự doanh); các điều kiện bất lợi được 
xây dựng theo các kịch bản tương ứng với các giả định về lãi suất, tỷ giá, giá vàng, chất 
lượng tín dụng và có phương pháp tính toán tác động của các giả định đối với tỷ lệ an toàn 
vốn phù hợp theo yêu cầu của NHNN về đánh giá nội bộ về mức đủ vốn. 

Ngoài việc đáp ứng yêu cầu về rủi ro, kế hoạch vốn của ngân hàng được xây dựng phù hợp 
với khẩu vị rủi ro của ngân hàng từng thời kỳ, đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng 
và lợi ích của cổ đông. 

b. Nội dung định lượng  

Biểu 2: Tổng tài sản tính trong tỷ lệ an toàn vốn và tỷ lệ an toàn vốn 

   Đơn vị: triệu VND 

Khoản mục Riêng lẻ Hợp nhất 

1. Tài sản tính theo rủi ro tín dụng     183.152.017         182.752.814  

2. Tài sản tính theo rủi ro tín dụng đối tác             887.684                887.684  

3. Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động         1.522.304             1.526.020  

Quy đổi thành tài sản tính theo rủi ro hoạt động       19.028.798          19.075.254 

4. Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường            334.462                334.462  

Quy đổi thành tài sản tính theo rủi ro thị trường         4.180.776             4.180.776  

5. Các tỷ lệ vốn   
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Khoản mục Riêng lẻ Hợp nhất 

    Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 12,77% 12,80% 

    Tỷ lệ an toàn vốn  12,55% 12,60% 

 
4. QUẢN LÝ RỦI RO 

Nội dung chung 

Eximbank thực hiện quản lý rủi ro trên cơ sở thiết lập khung quản lý rủi ro tổng thể của toàn 
Ngân hàng và triển khai các cấu phần quản lý rủi ro phù hợp với quy định, yêu cầu của Ngân 
hàng nhà nước, chiến lược kinh doanh và nguồn lực của Eximbank từng thời kỳ. 

Các nguyên tắc quản lý rủi ro, khẩu vị rủi ro, khung quản lý rủi ro được ban hành bởi Hội 
đồng quản trị. Khẩu vị rủi ro, khung quản lý rủi ro được xây dựng trên cơ sở đánh giá các 
rủi ro trọng yếu và mức độ chấp nhận đối với từng loại rủi ro trọng yếu. 

Ban điều hành xây dựng các quy định, quy trình, thiết lập các hạn mức rủi ro cụ thể nhằm 
đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ các nguyên tắc, khẩu vị rủi ro và khung quản lý rủi 
ro đã được Hội đồng quản trị ban hành. 

Eximbank thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ theo mô hình ba tuyến bảo vệ độc lập theo quy 
định của NHNN. Quy trình đo lường, theo dõi, kiểm soát rủi ro được áp dụng đối với các rủi 
ro trọng yếu nhằm kiểm soát, cảnh báo sớm và xử lý kịp thời để đạt được mục tiêu quản lý 
rủi ro. 

Nội dung cụ thể từng loại rủi ro 

4.1. RỦI RO TÍN DỤNG 

a. Nội dung định tính 

Rủi ro tín dụng bao gồm: 

(i) Rủi ro tín dụng khách hàng là rủi ro do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả 
năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng hoặc thỏa thuận 
với ngân hàng. 

Khách hàng là cá nhân, pháp nhân (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài (có quan hệ tín dụng, gửi tiền với ngân hàng). 

(ii) Rủi ro tín dụng đối tác là rủi ro do đối tác không thực hiện hoặc không có khả năng thực 
hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ thanh toán trước hoặc khi đến hạn của các giao 
dịch: 

- Giao dịch tự doanh;  

- Giao dịch mua lại và giao dịch mua lại đảo ngược;  

- Giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro;  
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- Giao dịch mua bán ngoại tệ, vàng, tài sản tài chính với mục đích phục vụ nhu cầu 
của khách hàng, đối tác và các giao dịch để đối ứng với các giao dịch này. 

Đối tác là cá nhân, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, pháp nhân khác 
có giao dịch với ngân hàng. 

Chính sách quản lý rủi ro tín dụng 

Dựa trên các quy định quản lý rủi ro tín dụng hiện hành, Eximbank thực hiện hoạt động cấp 
tín dụng trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định nội bộ. Quy trình cấp tín 
dụng được xây dựng theo nguyên tắc đảm bảo tính độc lập, khách quan giữa các khâu đề 
xuất, thẩm định và phê duyệt cấp tín dụng; đồng thời phân định rõ chức năng, trách nhiệm 
của từng cá nhân, đơn vị tham gia trong quá trình cấp tín dụng. 

(i) Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng 

Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng được Eximbank xây dựng nhằm bảo đảm hoạt động 
cấp tín dụng được thực hiện một cách thận trọng, minh bạch và phù hợp với khẩu vị rủi 
ro của Ngân hàng. Theo đó, các nội dung trọng yếu bao gồm: 

- Tách bạch giữa cá nhân, bộ phận có chức năng thẩm định tín dụng với cá nhân, bộ 
phận có chức năng: quan hệ khách hàng; thẩm định lại (nếu có); phê duyệt quyết 
định cấp tín dụng để kiểm soát xung đột lợi ích của các khâu trong quá trình cấp tín dụng. 

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của các cá nhân, bộ phận tham gia 
trong quá trình cấp tín dụng. 

- Xác định rõ các ngành nghề Eximbank khuyến khích cấp tín dụng. Xác định rõ hạn 
mức đối với các ngành nghề, đối tượng khách hàng Eximbank không khuyến khích 
cấp tín dụng. 

(ii) Chiến lược về quản lý rủi ro tín dụng 

Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng là một cấu phần trọng yếu trong chiến lược quản trị 
rủi ro tổng thể của Eximbank, nhằm bảo đảm tăng trưởng tín dụng an toàn, bền vững và 
phù hợp với năng lực quản trị rủi ro của Ngân hàng. Theo đó: 

- Eximbank xây dựng khẩu vị rủi ro tín dụng có các chỉ tiêu như tăng trưởng tín dụng, 
tỷ lệ nợ xấu mục tiêu; các giới hạn cấp tín dụng theo sản phẩm, tài sản đảm bảo, Top 
khách hàng, Top nhóm khách hàng,… trên cơ sở tuân thủ quy định của Ngân hàng 
Nhà nước (NHNN). 

- Việc cấp tín dụng được thực hiện trên cơ sở đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng 
và đảm bảo hoạt động cấp tín dụng được đa dạng hóa, tránh tập trung tín dụng quá 
mức vào một khách hàng, khách hàng và người có liên quan, một sản phẩm tín dụng, 
một ngành kinh tế hoặc một khu vực địa lý có cùng yếu tố rủi ro. 

- Tuân thủ nguyên tắc áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng theo đúng quy 
định NHNN. 
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(iii) Hệ thống quản lý rủi ro tín dụng 

Hệ thống quản lý rủi ro tín dụng bao gồm hệ thống các văn bản hóa chính sách, quy 
định, quy trình về công tác quản lý rủi ro, cơ cấu tổ chức và hệ thống nhận diện, đo 
lường, giám sát, báo cáo rủi ro tín dụng. 

Hệ thống chính sách, quy trình, quy định quản lý rủi ro 

Eximbank xây dựng và duy trì hệ thống văn bản quản lý rủi ro tín dụng nhằm bảo đảm 
hoạt động cấp tín dụng được thực hiện thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật, 
khẩu vị rủi ro và định hướng kinh doanh của Ngân hàng. 

Thường xuyên rà soát và cập nhật kịp thời hệ thống các văn bản chính sách về quản lý 
rủi ro như quy định quản lý rủi ro, quy định hạn mức cấp tín dụng, quy định giới hạn 
cấp tín dụng đối với khách hàng/nhóm khách hàng, quy định thẩm quyền phê duyệt tín 
dụng, quy định nhận tài sản đảm bảo,… phù hợp với quy định của pháp luật, khẩu vị rủi 
ro cũng như hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 

Cơ cấu tổ chức 

Công tác quản lý rủi ro tín dụng được triển khai thông qua cơ cấu quản trị, điều hành và 
giám sát nhiều cấp, bảo đảm sự tham gia và giám sát của các cấp quản lý từ Hội đồng 
quản trị đến các đơn vị chức năng liên quan. 

Giám sát của Quản lý cấp cao gồm: 

- Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định, 
chính sách thuộc thẩm quyền của HĐQT về quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động 
ngân hàng theo quy định pháp luật và điều lệ của Eximbank. 

- Ban Kiểm soát giám sát Ban kiểm toán nội bộ trong việc thực hiện kiểm toán nội bộ 
đối với công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng. 

- Ủy ban kiểm toán & quản lý rủi ro được thành lập với chức năng giúp việc cho HĐQT 
trong công tác quản lý rủi ro tín dụng và các rủi ro khác. 

- Hội đồng rủi ro là Hội đồng trực thuộc Tổng giám đốc, có vai trò đề xuất, tham mưu 
cho Tổng giám đốc trong việc thực hiện vai trò giám sát của Tổng giám đốc đối với 
quản lý rủi ro. 

- Tổng giám đốc tổ chức triển khai các chiến lược, chính sách, nghị quyết, quyết định 
của HĐQT liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro tín dụng. 

Hệ thống 3 tuyến bảo vệ liên quan đến rủi ro tín dụng: 

Eximbank áp dụng mô hình ba tuyến bảo vệ trong quản lý rủi ro nhằm tăng cường hiệu 
quả kiểm soát, giám sát và bảo đảm tính độc lập trong công tác quản lý rủi ro tín dụng. 

- Tuyến bảo vệ thứ nhất: có chức năng nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro do 
các bộ phận kinh doanh, bộ phận tạo ra doanh thu, bộ phận có chức năng thực hiện 
các quyết định rủi ro. 
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- Tuyến bảo vệ thứ hai: Phòng quản lý rủi ro tín dụng thuộc Khối Quản lý rủi ro chịu 
trách nhiệm tham mưu cho Tổng giám đốc, Hội đồng rủi ro trong việc điều hành các 
hoạt động liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng; đầu mối xây dựng và cập nhật các 
văn bản liên quan đến rủi ro tín dụng; xây dựng mô hình đánh giá và đo lường rủi ro 
tín dụng; thực hiện các báo cáo về quản lý rủi ro tín dụng; kiểm tra sức chịu đựng; 
phối hợp với tuyến bảo vệ thứ nhất để nhận dạng và theo dõi rủi ro tín dụng tại 
Eximbank. 

- Tuyến bảo vệ thứ ba: có chức năng kiểm toán nội bộ do bộ phận kiểm toán nội bộ 
thực hiện theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và các quy định của NHNN. 

Hệ thống nhận diện, đo lường, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro 

Eximbank triển khai các công cụ, mô hình và cơ chế giám sát nhằm nhận diện, đo lường, 
theo dõi, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro tín dụng phát sinh trong quá trình hoạt động. 

- Eximbank đã xây dựng và từng bước hoàn thiện mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng; 
từng bước đưa vào ứng dụng trong các quy định quản lý rủi ro tín dụng và hoạt động 
kinh doanh của ngân hàng. 

- Áp dụng khung cảnh báo sớm nhằm đánh giá và nhận diện rủi ro tiềm ẩn, từ đó nâng 
cao chất lượng danh mục tín dụng của Ngân hàng và đưa ra được các biện pháp xử 
lý phù hợp. 

- Xây dựng các báo cáo theo danh mục cấp tín dụng, ngành kinh tế, sản phẩm tín dụng, 
nhóm khách hàng, tài sản đảm bảo làm căn cứ để xác định rủi ro từ đó có định hướng 
cấp tín dụng và phê duyệt cấp tín dụng phù hợp. 

- Kết quả nhận diện, đo lường và giám sát rủi ro tín dụng được sử dụng làm cơ sở phục 
vụ công tác quản trị rủi ro, xây dựng hạn mức, phân bổ nguồn lực và hỗ trợ quá trình 
ra quyết định trong hoạt động cấp tín dụng. 

(iv) Danh sách các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập được sử dụng khi tính tỷ lệ an toàn vốn: 

Stt Doanh nghiệp Quốc gia 
1 Fitch Hoa kỳ 
2 Moodys Hoa kỳ 
3 Standard & Poor’s Hoa kỳ 

(v) Danh sách các tài sản đảm bảo, bảo lãnh của bên thứ ba, bù trừ số dư nội bảng và sản 
phẩm phái sinh phòng ngừa rủi ro tín dụng đủ điều kiện để ghi nhận giảm thiểu rủi ro tín dụng: 

Stt Danh mục biện pháp giảm thiểu RRTD Tình trạng áp dụng (Có/ Không) 

1 Tài sản bảo đảm Có 

2 Bù trừ số dư nội bảng Không 

3 Bảo lãnh của bên thứ ba Không 

4 Sản phẩm phái sinh tín dụng Không 
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b. Nội dung định lượng 

Đơn vị: triệu VND 
Biểu 3: Tổng tài sản có rủi ro tính theo rủi ro tín dụng theo từng thứ hạng tín nhiệm 

(Theo thứ hạng tín nhiệm) 

Stt 
Phân loại 
 

Xếp hạng 

Hệ số 
rủi 
ro 

Riêng lẻ Hợp nhất 
Số dư 
KPĐ 

 (cả nội và 
ngoại bảng) 

Tổng tài sản 
có rủi ro 

Số dư 
KPĐ 

 (cả nội và 
ngoại bảng) 

Tổng tài sản 
có rủi ro 

1 

Khoản phải đòi các tổ chức công lập của chính phủ (non-central government 
public sector entities (PSEs)), chính quyền địa phương 

AAA đến AA- 0%                 -   -   -          -   

A+ đến A- 20%                 -    -    -    -   

BBB+ đến BBB- 50%                 -       -   -                   -   

BB+ đến B- 100%                 -   -      -          -   

Dưới B- hoặc  

Không có xếp hạng  
150%                 -     -      -       -   

2 

Khoản phải đòi chính phủ, ngân hàng Trung ương các nước 

AAA đến AA- 0%                 -     -           -         -   

A+ đến A- 20%                 -    -    -    -   

BBB+ đến BBB- 50%                 -   -                   -                   -   

BB+ đến B- 100%                 -     -                   -                   -   

Dưới B- hoặc  
Không có xếp hạng  

150%                 -        -                   -                   -   

3 

Khoản phải đòi tổ chức tài chính nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
hoạt động tại Việt Nam 

AAA đến AA- 20% 1.806.311 361.262 1.806.311 361.262 

A+ đến BB- 50% 2.626.334 1.313.167 2.626.334 1.313.167 

BB+ đến B- 100% - - - - 

Dưới B- hoặc  

Không có xếp hạng  
150% 105.000 157.500 105.000 157.500 

4 

TCTD trong nước: Khoản phải đòi có thời hạn ban đầu từ 3 tháng trở lên 

AAA đến AA- 20% -   -   -   -   

A+ đến BBB- 50% -   -   -   -   
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Stt 
Phân loại 
 

Xếp hạng 

Hệ số 
rủi 
ro 

Riêng lẻ Hợp nhất 
Số dư 
KPĐ 

 (cả nội và 
ngoại bảng) 

Tổng tài sản 
có rủi ro 

Số dư 
KPĐ 

 (cả nội và 
ngoại bảng) 

Tổng tài sản 
có rủi ro 

BB+ đến BB- 80% 4.032.461 1.945.968 4.032.461 1.945.968 

BB+ đến B- 100% -   -   -   -   

Dưới B- hoặc  
Không có xếp hạng  

150% -   -   -   -   

5 

TCTD trong nước: Khoản phải đòi có thời hạn ban đầu dưới 3 tháng 

AAA đến AA- 10% - - - - 

A+ đến BBB- 20% - - - - 

BB+ đến BB- 40% 12.562.199 3.959.808 12.562.199 3.959.808 

BB+ đến B- 50% 12.091.316 3.623.988 12.091.316 3.623.988 

Dưới B- hoặc  
Không có xếp hạng  

70% 2.425.860 1.698.102 2.425.860 1.698.102 

Tổng cộng 35.649.481 13.059.796 35.649.481 13.059.796 

Biểu 4: Tổng tài sản có tính theo rủi ro tín dụng theo từng doanh nghiệp  
xếp hạng tín nhiệm độc lập 

(Theo doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập)  

Stt Phân loại 

Riêng lẻ Hợp nhất 

Số dư KPĐ 
(cả nội và 

ngoại bảng) 

Tổng tài sản 
có rủi ro 

Số dư KPĐ 
(cả nội và 

ngoại bảng) 

Tổng tài sản 
có rủi ro 

1 Fitch 2.305.524 978.949 2.305.524 978.949  

2 Moodys 29.930.591 9.881.739 29.930.591 9.881.739  

3 Standard & Poor’s 882.505 343.506 882.505 343.506  

4 Không có xếp hạng 2.530.860 1.855.602 2.530.860 1.855.602  

Tổng cộng 35.649.481  13.059.796 35.649.481 13.059.796 
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Biểu 5: Tổng tài sản có tính theo rủi ro tín dụng chia theo đối tượng 
(Theo đối tượng có hệ số rủi ro) 

Stt Phân loại 

Riêng lẻ Hợp nhất 

Số dư KPĐ 
(cả nội và 

ngoại bảng) 

Tổng tài sản 
có rủi ro 

Số dư KPĐ 
(cả nội và 

ngoại bảng) 

Tổng tài sản 
có rủi ro 

1 
Tiền mặt, vàng và các 
khoản tương đương 
tiền mặt 

2.476.565 -   2.476.565 -   

2 

Khoản phải đòi Chính 
phủ Việt Nam, Ngân 
hàng Nhà nước, Kho 
bạc Nhà nước, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung 
ương, ngân hàng chính 
sách, VAMC, DATC 

20.615.548 -   20.615.548 -   

3 
Khoản phải đòi tổ chức 
tài chính quốc tế 

- - - - 

4 
Khoản phải đòi chính 
phủ, ngân hàng Trung 
ương các nước 

- - - - 

5 

Khoản phải đòi tổ chức 
công lập chính phủ, 
chính quyền địa 
phương các nước 

- - - - 

6 
Khoản phải đòi tổ chức 
tài chính 

31.617.020 11.113.828 31.617.020 11.113.828  

7 

Khoản mua đầu tư nợ 
thứ cấp, chứng khoán 
nợ khác của tổ chức tín 
dụng khác phát hành 

4.032.461 1.945.968 4.032.461 1.945.968  

8 
Khoản phải đòi doanh 
nghiệp 

100.435.696 90.051.830 100.435.696 90.051.830  

9 
Khoản cho vay bảo 
đảm bằng bất động sản 

7.277.853 3.949.067 7.277.853 3.949.067  

10 
Khoản cho vay thế 
chấp nhà 

1.367.687 636.367 1.367.687 636.367  

11 
Danh mục cấp tín dụng 
bán lẻ 

56.357.493 39.181.800 56.357.493 39.181.800  

12 Khoản nợ xấu 5.802.510 7.789.434 5.802.510 7.789.434  
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Stt Phân loại 

Riêng lẻ Hợp nhất 

Số dư KPĐ 
(cả nội và 

ngoại bảng) 

Tổng tài sản 
có rủi ro 

Số dư KPĐ 
(cả nội và 

ngoại bảng) 

Tổng tài sản 
có rủi ro 

13 
Khoản phải thu phát 
sinh từ việc bán nợ xấu 

- - - - 

14 

Công cụ vốn chủ sở 
hữu, mua cổ phiếu của 
doanh nghiệp, khoản 
cho vay để đầu tư, kinh 
doanh chứng khoán 

300.000 450.000 - -   

15 
Khoản cho thuê tài 
chính 

- - - - 

16 
Khoản mua lại khoản 
phải thu 

- - - - 

17 Tài sản khác 44.306.499 28.033.723 44.357.296 28.084.520  

Tổng cộng 274.589.331  183.152.017 274.340.128 182.752.814 

Biểu 6: Tài sản có tính theo rủi ro tín dụng theo ngành    

Stt 

Mã 
ngành 
kinh 

tế 

Ngành kinh tế 

Riêng lẻ Hợp nhất 
Số dư KPĐ 
(cả nội và 

ngoại bảng) 

Tổng tài 
sản có rủi 

ro 

Số dư KPĐ 
(cả nội và 

ngoại bảng) 

Tổng tài 
sản có rủi 

ro 

1 A 
Nông nghiệp, 
lâm nghiệp và 
thuỷ sản 

7.923.905 5.902.728 7.923.905 5.902.728 

2 B Khai khoáng 716.763 599.938 716.763 599.938 

3 C 
Công nghiệp chế 
biến, chế tạo 

8.778.927 7.155.761 8.778.927 7.155.761 

4 D 

Sản xuất và phân 
phối điện, khí 
đốt, nước nóng, 
hơi nước và điều 
hoà không khí 

5.231.634 4.088.679 5.231.634 4.088.679 

5 E 

Cung cấp nước, 
hoạt động quản lý 
và xử lý rác thải, 
nước thải 

5.006 4.452 5.006 4.452 

6 F Xây dựng 9.011.056 8.278.516 9.011.056 8.278.516 

7 G 
Bán buôn và bán 
lẻ, sửa chữa ô tô, 

13.778.761 13.197.220 13.778.761 13.197.220 
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Stt 

Mã 
ngành 
kinh 

tế 

Ngành kinh tế 

Riêng lẻ Hợp nhất 
Số dư KPĐ 
(cả nội và 

ngoại bảng) 

Tổng tài 
sản có rủi 

ro 

Số dư KPĐ 
(cả nội và 

ngoại bảng) 

Tổng tài 
sản có rủi 

ro 
mô tô, xe máy và 
xe có động cơ khác 

8 H Vận tải kho bãi 5.256.832 4.921.950 5.256.832 4.921.950 

9 I 
Dịch vụ lưu trú 
và ăn uống 

940.377 1.003.243 940.377 1.003.243 

10 J 
Thông tin và 
truyền thông 

686.509 394.945 686.509 394.945 

11 K 
Hoạt động tài 
chính, ngân hàng 
và bảo hiểm 

63.619.671 25.637.560 63.619.671 25.637.560 

12 L 
Hoạt động kinh 
doanh bất động sản 

13.543.070 12.334.748 13.543.070 12.334.748 

13 M 
Hoạt động chuyên 
môn, khoa học và 
công nghệ 

923.959 608.438 923.959 608.438 

14 N 
Hoạt động hành 
chính và dịch vụ 
hỗ trợ 

522.961 304.537 522.961 304.537 

15 O 

Hoạt động của 
đảng Cộng sản, tổ 
chức chính trị - xã 
hội, quản lý nhà 
nước, an ninh quốc 
phòng, bảo đảm xã 
hội bắt buộc 

59 119 59 119 

16 P 
Giáo dục và đào 
tạo 

119.289 120.604 119.289 120.604 

17 Q 
Y tế và hoạt động 
trợ giúp xã hội 

526.635 485.040 526.635 485.040 

18 R 
Nghệ thuật, vui 
chơi và giải trí 

1.392.996 752.645 1.392.996 752.645 

19 S 
Hoạt động dịch 
vụ khác 

16.854.707 16.278.227 16.854.707 15.828.227 
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Stt 

Mã 
ngành 
kinh 

tế 

Ngành kinh tế 

Riêng lẻ Hợp nhất 
Số dư KPĐ 
(cả nội và 

ngoại bảng) 

Tổng tài 
sản có rủi 

ro 

Số dư KPĐ 
(cả nội và 

ngoại bảng) 

Tổng tài 
sản có rủi 

ro 

20 T 

Hoạt động làm 
thuê các công việc 
trong các hộ gia 
đình, sản xuất sản 
phẩm vật chất và 
dịch vụ tự tiêu dùng 
của hộ gia đình 

152.423 137.423 152.423 137.423 

21 U 
Hoạt động của 
các tổ chức và cơ 
quan QT 

6.806 8.440 6.806 8.440 

22  Khác 124.596.985 80.936.804 124.647.782 80.987.601 

Tổng cộng 274.589.331 183.152.017 274.340.128 182.752.814 

Biểu 7: Tài sản có tính theo rủi ro tín dụng trước và sau khi áp dụng  

các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng 

Tài sản tính theo rủi ro tín dụng (bao gồm cả nội bảng và ngoại bảng) được giảm thiểu rủi ro 
tín dụng (giá trị trước và sau khi giảm thiểu) theo các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng 
thực hiện như sau: 

 RWA (cả nội và ngoại 
bảng) trước khi giảm 
thiểu rủi ro tín dụng 

RWA (cả nội và ngoại 
bảng) sau khi giảm 

thiểu rủi ro tín dụng 

Giá trị biện pháp 
giảm thiểu RRTD 

theo TT 41 

Riêng lẻ 234.822.928 183.152.017 54.846.498 

Hợp nhất 234.423.726 182.752.814 54.846.498 

Biểu 8: Tài sản có tính theo rủi ro tín dụng đối tác  

Khoản mục Riêng lẻ Hợp nhất 

Giao dịch tự doanh 663.922 663.922 

Giao dịch Repo/ Reverse repo 152.904 152.904 

Giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro 64.373 64.373 

Giao dịch mua bán ngoại tệ, tài sản tài chính với 
mục đích phục vụ nhu cầu của khách hàng, đối tác  

6.485 6.485 

Tổng cộng 887.684 887.684 
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4.2. RỦI RO HOẠT ĐỘNG 

a. Nội dung định tính 

Rủi ro hoạt động là rủi ro do các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ không 
đầy đủ hoặc có sai sót, do yếu tố con người, do các lỗi, sự cố của hệ thống, do các yếu 
tố bên ngoài. Rủi ro hoạt động bao gồm cả rủi ro pháp lý và không bao gồm rủi ro danh 
tiếng, rủi ro chiến lược. 

Chính sách quản lý rủi ro hoạt động: 

Chính sách quản lý rủi ro hoạt động bao gồm các nội dung cơ bản sau: 

(i) Các nội dung về nguyên tắc quản lý rủi ro, mô hình tổ chức ba tuyến bảo vệ độc 
lập, quy trình quản lý rủi ro hoạt động, chức năng nhiệm vụ của các cá nhân, đơn 
vị có liên quan nhằm giảm thiểu, kiểm soát tổn thất rủi ro hoạt động có thể xảy ra 
trong khả năng chịu đựng của Ngân hàng. 

(ii) Các hạn mức về rủi ro hoạt động đã được thiết lập. Trong đó bao gồm hạn mức 
về mức độ tổn thất tài chính đối với từng trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 
39 Thông tư 83-NHNN theo 6 nhóm hoạt động kinh doanh và hạn mức về mức 
độ tổn thất phi tài chính. Hạn mức trên được rà soát và điều chỉnh định kỳ hoặc 
khi cần thiết để đảm bảo phù hợp tình hình hoạt động của ngân hàng. 

(iii) Eximbank sử dụng các biện pháp đo lường, theo dõi, kiểm soát rủi ro hoạt động 
bao gồm: 

- Thu thập và phân tích dữ liệu tổn thất (LDC) để đưa ra các biện pháp giảm 
thiểu rủi ro và có các biện pháp kiểm soát phù hợp; 

- Thực hiện tự đánh giá kiểm soát rủi ro hoạt động (RCSA) trên các quy trình 
cung cấp dịch vụ trọng yếu của Eximbank để xác định tính hiệu quả của các 
chốt kiểm soát, thực hiện các kế hoạch hành động nhằm hạn chế khả năng xảy 
ra và giảm thiểu mức độ ảnh hưởng gây tổn thất cho Eximbank; 

- Thiết lập các chỉ số rủi ro trọng yếu (KRI) ở cấp độ toàn hàng với các ngưỡng 
cảnh báo, báo động, thường xuyên theo dõi, giám sát để kịp thời thực hiện các 
kế hoạch hành động phù hợp nhằm hạn chế rủi ro gây tổn thất cho Eximbank; 

- Sử dụng các phát hiện của Phòng Kiểm soát tuân thủ, Kiểm toán nội bộ và 
Kiểm toán độc lập. 

(iv) Eximbank cũng đã có quy định quản lý rủi ro đối với việc ban hành sản phẩm 
mới, hoạt động trong thị trường mới; đối với hoạt động ứng dụng công nghệ, 
Eximbank đã xây dựng và triển khai quy định về quản lý rủi ro hoạt động trong ứng 
dụng công nghệ. 

(v) Đối với hoạt động thuê ngoài: Eximbank đã ban hành và triển khai quy định quản 
lý rủi ro hoạt động đối với hoạt động thuê ngoài (bao gồm nhận dạng, đánh giá và 
giám sát rủi ro phát sinh từ bên thứ ba) để đảm bảo thực hiện hiệu quả các dự án 
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thuê ngoài, giảm thiểu các rủi ro, tổn thất, ảnh hưởng đến danh tiếng, uy tín của 
Eximbank, bảo vệ quyền và lợi ích của Eximbank cũng như khách hàng. 

Các quy định được rà soát điều chỉnh định kỳ hằng năm hoặc khi cần thiết để đảm bảo 
phù hợp với chiến lược, tình hình hoạt động của ngân hàng. 

Kế hoạch duy trì kinh doanh liên tục: Eximbank đã ban hành quy định, quy trình 
quản lý kinh doanh liên tục (BCM), trong đó đưa ra nguyên tắc, cơ cấu tổ chức, thủ tục, 
tiêu chuẩn và hướng dẫn thực hiện BCM. Theo đó, các đơn vị phải thực hiện phân tích 
tác động kinh doanh, xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục đảm bảo các hoạt động/ 
quy trình trọng yếu có thể hoạt động một cách liên tục trước các sự cố bất lợi có thể 
xảy ra. Các kế hoạch kinh doanh liên tục phải được rà soát định kỳ để đảm bảo tính 
hiệu quả. Bên cạnh đó, ngoài Trung tâm dữ liệu chính, Ngân hàng đã xây dựng Trung 
tâm dữ liệu dự phòng nhằm duy trì hệ thống công nghệ thông tin cho việc thực hiện BCM. 

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của ngân hàng được thực hiện thông suốt và an toàn, 
Eximbank đã ban hành các quy định, quy trình hướng dẫn cụ thể đối với các trường 
hợp khẩn cấp như: quy trình khắc phục các sự cố trong quá trình vận hành đảm bảo hệ 
thống CNTT vận hành liên tục; Phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, được phê 
duyệt bởi Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tại địa bàn; Quy định nội bộ Phòng chống 
khủng bố; Quy chế xử lý khủng hoảng truyền thông; Quy chế và Quy định quản lý rủi 
ro danh tiếng. 

b. Nội dung định lượng 

Biểu 9: Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động 

                                      Đơn vị: triệu VNĐ 
Chỉ số Riêng lẻ Hợp nhất 

BI    30.446.076   30.520.406  

  IC  16.896.990   16.942.827  

  SC  11.732.338   11.760.831  

  FC  1.816.748   1.816.748  

Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động    1.522.304 1.526.020 

4.3. RỦI RO THỊ TRƯỜNG 

a. Nội dung định tính 

Rủi ro thị trường là rủi ro tổn thất tại các trạng thái nội và ngoại bảng của Ngân hàng do 
biến động bất lợi của lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán và giá hàng hóa trên thị trường. Rủi ro 
thị trường bao gồm: rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối, rủi ro giá cổ phiếu, rủi ro giá hàng hóa. 

Chính sách quản lý rủi ro 

Chính sách quản lý rủi ro thị trường bao gồm các nội dung cơ bản sau: 
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(i) Các nội dung về nguyên tắc quản lý rủi ro, mô hình tổ chức các tuyến bảo vệ, chức 
năng nhiệm vụ của các cá nhân, đơn vị có liên quan nhằm kiểm soát mức độ tổn 
thất có thể xảy ra nằm trong khả năng chịu đựng rủi ro của Ngân hàng. 

(ii) Các hạn mức về rủi ro thị trường. 

(iii) Các nội dung về nhận diện, đo lường, kiểm soát theo dõi và báo cáo rủi ro thị trường 
trong điều kiện bình thường và điều kiện biến động mạnh về tỷ giá, lãi suất. 

(iv) Hệ thống dữ liệu và các công cụ đo lường rủi ro được xây dựng, áp dụng đo lường 
theo giá trị thị trường hoặc theo mô hình đối với các trạng thái mà ngân hàng đang 
nắm giữ, đảm bảo thông tin, báo cáo được thực hiện kịp thời. 

(v) Eximbank đã ban hành quy định về tách sổ kinh doanh, sổ ngân hàng đáp ứng yêu 
cầu của NHNN và hoạt động đo lường rủi ro thị trường tại Eximbank. 

Cơ cấu tổ chức 

Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro thị trường tại Eximbank được phân tách rõ ràng về chức năng, 
nhiệm vụ theo quy định nội bộ: từ cấp Hội đồng quản trị đến cấp Tổng Giám đốc và các 
Phòng/Ban liên quan. Trong đó Eximbank xây dựng và phát triển môi trường quản lý rủi ro 
theo mô hình 03 tuyến bảo vệ độc lập. Cụ thể: 

(i) Tuyến bảo vệ thứ nhất: Các phòng thuộc Ban Kinh doanh tiền tệ đóng vai trò là 
tuyến bảo vệ thứ 01, là đơn vị kinh doanh trực tiếp có chức năng nhận diện, kiểm 
soát, và giảm thiểu rủi ro. 

(ii) Tuyến bảo vệ thứ hai: Phòng Quản lý rủi ro thị trường thuộc Khối quản lý rủi ro 
đóng vai trò là tuyến bảo vệ thứ 02, thực hiện chức năng kiểm soát rủi ro thị trường 
độc lập thông qua việc soạn thảo các văn bản, xây dựng mô hình đo lường và hạn 
mức rủi ro, giám sát việc tuân thủ rủi ro của tuyến bảo vệ thứ 01 và báo cáo cho 
các cấp lãnh đạo liên quan. 

(iii) Tuyến bảo vệ thứ ba: Ban Kiểm toán nội bộ đóng vai trò là tuyến bảo vệ thứ 03, 
thực hiện chức năng kiểm toán tại các đơn vị thuộc tuyến bảo vệ thứ 01 và thứ 02, 
đảm bảo kiểm tra, giám sát rủi ro thị trường một cách độc lập và hiệu quả. 

Chiến lược tự doanh 

(i) Mục tiêu chiến lược tự doanh của Eximbank là hướng tới việc tìm kiếm lợi nhuận 
và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tự doanh.  

(ii) Hạn mức dừng lỗ hàng ngày của hoạt động tự doanh các loại tiền tệ và hoạt động 
tự doanh trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, tín phiếu kho 
bạc, giấy tờ có giá tuân thủ theo hạn mức dừng lỗ của danh mục ngoại hối và danh 
mục trái phiếu, giấy tờ có giá tại Quy định quản lý hạn mức rủi ro thị trường và rủi 
ro tập trung trong giao dịch tự doanh và thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm 
quyền khi hạn mức bị chạm/ vượt.  

(iii) Chiến lược tự doanh được xây dựng đối với từng sản phẩm cụ thể như sau: 
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- Tự doanh trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, tín phiếu kho bạc 

+ Thời gian tự doanh: dưới 1 năm; 

+ Hạn mức tự doanh được Hội đồng quản trị giao theo từng thời kỳ; 

+ Hạn mức dừng lỗ danh mục tự doanh trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính 
quyền địa phương, tín phiếu kho bạc được Hội đồng Đầu tư Hội sở phê duyệt 
theo phương án kinh doanh hàng năm; 

+ Công cụ phòng ngừa rủi ro: Được sử dụng các sản phẩm phái sinh (bao gồm 
nhưng không giới hạn như Hợp đồng tương lai, Hợp đồng mua bán có kỳ hạn, 
hợp đồng hoán đổi lãi suất,...); 

+ Nguồn vốn tài trợ cho hoạt động tự doanh được cân đối từ nhiều nguồn bao 
gồm nhưng không giới hạn như liên ngân hàng, vốn chủ sở hữu... Phòng Đầu 
tư tài chính phối hợp với Phòng kinh doanh vốn để cân đối về nguồn vốn tài trợ 
cho trạng thái công cụ tài chính nắm giữ. 

- Tự doanh giấy tờ có giá 

+ Thời gian tự doanh: dưới 1 năm; 

+ Hạn mức tự doanh được Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc giao theo từng 
thời kỳ; 

+ Hạn mức dừng lỗ danh mục tự doanh giấy tờ có giá (nếu có) được Tổng Giám 
đốc giao phù hợp với tình hình thị trường và mục tiêu kinh doanh hàng năm; 

+ Công cụ phòng ngừa rủi ro: Hợp đồng tương lai, Hợp đồng hoán đổi lãi suất; 

+ Nguồn vốn tài trợ cho hoạt động tự doanh được cân đối từ nhiều nguồn bao 
gồm nhưng không giới hạn như liên ngân hàng, vốn chủ sở hữu... Phòng Đầu 
tư tài chính phối hợp với Phòng Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có để cân đối về 
nguồn vốn tài trợ cho trạng thái công cụ tài chính nắm giữ. 

- Tự doanh các loại tiền tệ 

+ Tuân thủ hạn mức trạng thái toàn hàng theo quy định của NHNN từng thời kỳ. 

+ Tuân thủ hạn mức giao dịch viên, hạn mức thẩm quyền phê duyệt, hạn mức 
dừng lỗ, hạn mức cấp cho đối tác của Eximbank trong từng thời kỳ. 

+ Thời gian tự doanh: dưới 1 năm. 

+ Công cụ phòng ngừa rủi ro: Giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay (spot), giao 
dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn (forward), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (swap). 

+ Phòng Kinh doanh tiền tệ phối hợp với Phòng Kinh doanh vốn để cân đối về 
nguồn vốn tài trợ cho trạng thái công cụ tài chính nắm giữ, từ đó xác định thời 
gian nắm giữ phù hợp đối với trạng thái mở. 

Danh mục sổ Kinh doanh 

Số Kinh doanh Eximbank hiện có hai danh mục: 
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(i) Danh mục sản phẩm chủ chốt bao gồm: 

- Trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, tín phiếu kho bạc. 

- Giấy tờ có giá. 

- Giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay (spot), giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn 
(forward), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (swap). 

(ii) Danh mục sản phẩm không chủ chốt bao gồm: 

- Sản phẩm phái sinh lãi suất: hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi lãi suất, ... 

- Sản phẩm phái sinh ngoại tệ: giao dịch quyền chọn mua bán ngoại tệ.  

b. Nội dung định lượng 
Biểu 10: Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường 

                                      Đơn vị: triệu VND 

Khoản mục 
Riêng lẻ Hợp nhất 

RWA Vốn yêu cầu RWA Vốn yêu cầu 

Rủi ro lãi suất 2.568.761 205.501 2.568.761 205.501 

Rủi ro ngoại hối 1.612.015 128.961 1.612.015 128.961 

Rủi ro giá cổ phiếu - - - - 

Rủi ro giá hàng hóa - - - - 

Rủi ro giao dịch quyền chọn - - - - 

Tổng cộng 4.180.776 334.462 4.180.776 334.462 

Trên đây là thông tin công bố của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam về tỷ lệ an 
toàn vốn theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN và được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 
22/2023/TT-NHNN tại thời điểm báo cáo kỳ 30/06/2026.  

Trân trọng gửi tới quý nhà đầu tư, khách hàng và đối tác của Ngân hàng. 

 Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2026 
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